TUẦN 5:
BÀI 2: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH TỪ NĂM 1918 ĐẾN NAY (Tiếp theo)

[bookmark: _GoBack]c. Sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
* Sự ra đời: 
Sau khi giành được độc lập, do nhu cầu hợp tác với nhau để phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên : Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin, Singapo.
* Mục tiêu: phát triển kinh tế, văn hóa trên cơ sở hợp tác giữa các nước thành viên.
* Nguyên tắc hoạt động:
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền,..
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.
- Hợp tác phát triển…
* Giai đoạn phát triển: 
- Từ năm 1967-1975: non trẻ, lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.
- Từ 1976 đến nay: mở rộng và ngày càng phát triển từ sau Hiệp ước Bali (2/1976).
-Năm 1984, kết nạp thêm Bru-nây.
* Vai trò: hợp tác toàn diện và chặt chẽ → góp phần tạo dựng một khu vực hoà bình, ổn định và phát triển.

 * Dặn dò: Học mục a. Đọc tư liệu về Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc để phục vụ cho tiết học sau.
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Trung Qudc da thu héi chii quyén d6i véi Hong Cong (7 — 1997) v Ma Cao
(12 - 1999). Nhiing viing dt ndy tré thanh khu hanh chinh dic biét cia Trung
Quéc, g6p phin thiic ddy nén kinh t€ phit trién.
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2. Dai Han Dan Quéc (Han Quéc)

Tinh hinh kinh ¢ - x4 hoi Han Qudc trong nhiing nim sau chién tranh vo
ciing kho khan, chinh tri khong 6n dinh. Nam 1961, GDP binh quan theo ddu
‘ngubsi chi dat 82 USD, ngang vi cdc nude nghto & chau A va chau Phi. Nhung
tirthap ki 60 trés di, kinh 1& Han Quéc timg bucc ¢ nhimg thay ddi 16n : tr nuéc
nghto nan, lac hau, sau ba thap nién phit trién, Han Quéc trd thanh mot trong
bon "con réng kinh t€" & chau A®) véi ti ¢ tang truéng GDP hing nam dat tr
7% = 10% (1970 = 1990).

S0u 6 k& hoach 5 nam (1962 - 1991, 16ng sn phdm quSE Aan (GNP) tang
140160, 1 2,311 USD (1962) ken 3298 i LSD (1992). Thu nhdp binh quén fheo
6ungudi 1187 USD (1962) n 7 527 USD (1992 va19 438 USD (19%9) g6 7 16n
An D8, hon 13 16n CHDCND Triéu Tién. Co cu kinh 1& bién déi 1am thay d8i
ién mao nén kinh 18 fruyén thang. Trong thdi gian 1962 - 1998, NG NGHEP.
10 ché chiSm 36,6% GNP, chi con 5% : g nghiép 1ng 101 144% Ien 45% :
dich w 10 24,1% 1en 50%

[oon] ‘Han Quéc c6 nén
cong nghiép phit
trién, nén nong
nghiép tién tién, he
théing o s ha ting
hién dai, xa hoi
thong tin cao.

o0 tom2 19 1996 om 20 002

Hinh 13. Biéu 86 thu nhap qudc dan tinh theo déu ngudi
cia Han Quéc

(1) Bon "con réng kinh t€” cita chu A Ia Hin Quéc, Di Loan, Hong Cong va Xingapo.
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He théing dudng cao 16¢ ngdy cang phét 1ién vai 1 996 km (1998). mang lusi
16U dienngém & this A6 Aing this trén the g Han QuGc c6 31.7 fiéu may
dién thoai c6c loai trén 16ng s6 47 4 triéu aan (1998).

‘Tir nam 1993, Han Quéc bit ddu thyc hi¢n ke hoach 5 nam pht trién kinh 1&
nhim muyc tiéu sm tham gia vio cau lac bo cic nue cong nghiép phit trién.
Nam 1997, ciing v6i mot 56 nuée Dong Nam A, Han Quc phii tréi qua mot

ing ti vay, nén kinh € ciia
Hmmmvmdmxepwmhuum:h:g;mwdumpmnvmmqumgu
phit wién.

Gio duc & Han Qudc 13 linh vire durge dénh gid cao trong nén van hod Han
Quk, duge coi 1a chia kho ciia sy thanh cong. Hin Qudc thyc hién ché do hoc
tap bit budc trong 6 nam, tir 6 dén 12 tudi.
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IV - NHAT BAN TU' NAM 1991 DEN NAM 2000

“Trong thp nién 90, mic divnén kinh 1¢ uy thodinhumg Nbat Bin vin B mot

rong ba trung tm Kinh - i chioh ln cia he i
Shong ciaNngt e tongndnsnutha hé QAR /1. GOP o Mhctad
i 0001247461 USD, s et O3t 17 408 0.

‘Khoa hoe - ki thuat cita Nhat Bin tép tu phi tridn & trinh d coo, t4p trung
VAo T we sén xut phyc vy nhu céu dan dung. Trong cong cude chih phuc
Vit i dé nim 1992, Nt B phng 49\ tinh vA hop tic 6 hicw qui.
V61 Mi. Nga rong céc chuomg trinh v tr qudc t.

V& chinh 1r, sau 3% nam Ding Din chi Ty do (LDP) lién e cém quyén
(1955 - 1993). i nam 1993 dén nam 2000, ce ding d5i ip hode len minh cic
ding ph Khdc nhau 03 tham gia nim quyén linh dso, tnh hinh xa hoi Nt
‘Bin b phin khong dn dinh.

Critiong 3, e 1993 cinn 1956, Nt 56 3.6 1545 iy
it (3T g Hoskmoa 0 Tnd g Hosm, 6 g 65
550 (1 - 1999 03y et hck o v xS, w kning 6 bt
Soc g e tou Bén g e G0 £ Aum (3 1999, nem 1t
o 1 G e Ch e it 52 it 0 .

Ve i ngoi. Nbat Bin tep uc i minh chat ché \di M. Thing 4 - 1996,
trong chuyén thim ciia Téng thong M7 B. Clinton dén Nht Bin, hai bén i ra
tuyén b ti khing dinh viec kéo dai vinh vién Hiép udc An ninh Mi - Nht.
Mt khic, v6i cic hoe thuyét Miyadaoa (1 - 1993) va hoe thuyét Hasimoto
(1~ 1997), Nhat Bin vin cof trong quan hé v6i Tay Au va missong hoat dong
05 ngosi G e 00 e i trén pham vi todn .

Vi khu we chau A - Théi Binh Duong, ke tir ddu thip nién 90 dén nay, cic
quan b gp i ki 1€ gita Nhat Bin vGi céc nude NICs va ASEAN 11 tue
siatang vi 16 40 nghy cing mash me.

I e 1996, Nt s iy g
o 13 Vit cse e ASAN, B e 5 (0 s 6
v e 19901 7 i 2264t 56,3 o 1995160 1. 2%
Vi 53 CDA Gl Nt 5 i cho s A o 199613528 5D (e
0% 160g vn o ODA e fodn 106 G, rong A5, 16055 v6n O0A o
cho Vi Nam 1082 fyén (g heng 73826 60 USD

N vy, vi 5, it v i cii Nt B nghy cing on trén raimg.
QU i vé Kinh €1 chinh .

5





image4.png
Ve v hod, 1 ot e b phdtién, g Nt Bi vin o i e
i i i ruyén thng v bin sic vin hos claminh. S ket hop i b git
truyén thing A hién dai I nét ding chi § trong doi song van hod Nt Bin.
Khong ci van, tho,nhac, hos, ki e ign dai Nbat Bin 0.6 duoe ch dimg
rén thE i1, mi gay che i tr vin hod truyén thong nhu Hoa dao, Teh dao
.. cling il e quan tam e ngodi.

9 New nitng né cobin vé tinh hinh kinh € va chinh 1 cia Nhit Ban
rong thdp ki 0 cia e XX

CAU HOI VA BAITAP

1. Nnling yé 16 n K cho Nndt B bt mat rong ba trung tam
K16 -4 chish o he g rong nia sau 6 KX 2

2 Toih by nhing nt i vé cinh sdch i ngosi o Nt B ¥ong K.
Chidn ranh larh.
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3. Cong cudc cai cach - mé cia (tirnam 1978)

Théng 12 — 1978, Trung wong ing Cong sin Trung Quéc vach ra dudng 16i
méi do Dang Tiéu Binh khdi xuéng, mé ddu cho cong cude cdi cch kinh t& —
i hoi. Dudng 16i ndy dugc nang lén thanh Ducong 167 chung qua Dai hoi XII
(9 - 1982), dic biét Ia Pai hoi XIII (10 — 1987) clia Ding : Iy phit trién kinh
t€1Am trung tam ; kién tri bon nguyén tic co bin (con dudng xa hoi chit nghia,
chuyén chinh dan chi nhan dan, sy linh dao cila Dang Cong sin Trung Quéc,
chit nghiia Mdc — Lenin, tu tudng Mao Trach Dong) ; tién hanh ci cdch va m&
cifa, chuyén nén kinh t€ k€ hoach hod tap trung sang nén kinh t€ thi trudng x
hoi chil nghia linh hoat hon, nhim hién dai hod va xy dung chii nghia xa hoi
‘mang dac sic Trung Quéc, v6i muc tiéu bién Trung Quéc thinh quéc gia gidu
‘manh, dan chi, van minh.

Thye hién dudng 16i cii cich, ddt nuéc Trung Quéc di c6 nhiing bién déi
cin bin.

(1) Bon uy vien B Chinh tri : Giang Thanh, Vuong Hng Van, Dieu Van Nguyén va Truong Xuan
Kiéu Ia nhitng ngudi cdm ddu cudc "cdch mang van hod”.
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Khoa hoc — Ki thuat, vin hod va

néi bat.

Sau 20 nam (1979 - 1998), nén kinh 1& Trung Quéc ¢6 budc figh nhanh cheng.
dat t6c 66 fang trudng cao nhat thé gidi, 18ng san phdm trong nuGC (GDP)
1&g frung binh héng nam trén 8%, dat gia | 7 974 finhan dan 18, ding hang
1h1 7 hé g6 Nam 2000, GDP cia Trung QuSc vugt qua ngudng nghin fi dola
Mi (USD). dat 1080 fi USD (tuong duang gén 9 000 fi nhan dan 18). Co cdu
16ng thu nhap trong nuGE theo khu wic ¢6 sy thay ddi Ian, fur chd Iy nong
‘nghiép 1am chd y&u, thi d&n nam 2000 thu nhap ndng nghiep chi chiém 16%,
frong khi d6 cng nghiép va xay dung tang 1én 161 51%, dich w 33%. DA sShg
Phan dan duoc Cai thién 6 rét : Tu nGm 1978 d&n ndm 1997, thu nhap binh
quan déu ngudi & ndng thon da ang 1 133 1én 2090 nhan dan 18 : & thanh
#hi i1 343 len 5 160 nhan dan te.

o duc Trung Qudc dat nhiéu thinh tyu

N&m 1964, Trung QuaC thir thanh cong bom nguyén 1. Chuong finh tham
hiém khang glan duoc thyc hign tu nam 1992, Tu thang 11 - 1999 dén thang
3-2003, Trung QuSc da phong vl ché do ty dong 4 contau Thén Chau"va
ngay 15 - 10 - 2003, tau Thén Chau 5° cling nha du hanh Duong Lai Vi da bay
Va0 khong gian va try. Vi sy kién ndy, Trung QUGC ré thanh qudc gia tha ba
frén 1he gidl (sau Nga, MD ¢6 tu cling véi con ngudl bay vao va fry.

Trong linh vitc d6i ngoai, Trung Qudc c6 nhiéu thay di. Nam 1979, Trung
Quéc thiét 13p quan hé ngoai giao v6i Mi. Tir nhing nam 80 ciia the ki XX,
Trung Quéc da binh thudng hod quan hé véi Lien X0, Mong C8, Indonéxia,...
‘mé rong hop tdc v6i nhiéu nudc trén the giGi.

‘Sau sy kién quan doi Trung Quéc md cudc tién cong bien gidi phia Bic Viet Nam
(2~ 1979), quan he hai nuc xiiu di. Thang 11 — 1991, hai muée da binh thudng hod
quan he ngoai gizo.




